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Tóm tắt

 Bài viết này sử dụng phương pháp phi tham số để ước lượng chỉ tiêu hiệu quả lợi 
nhuận (profit efficiency) trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời xem xét ảnh hưởng 
của một số nhân tố vĩ mô đến chỉ tiêu này của ngành nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 
2010 - 2016. Kết quả từ các mô hình thực nghiệm cho thấy, quy mô của các ngành 
công nghiệp chế biến và dịch vụ thương mại nông nghiệp ở mỗi địa phương, công tác 
đào tạo nghề lao động và năng lực thể chế là những nhân tố vĩ mô có ảnh hưởng tích 
cực đến hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng chỉ ra 
bằng chứng cho thấy, sự chuyển dịch trong cơ cấu đất nông nghiệp từ trồng lúa sang 
trồng các loại hoa màu và cây ăn quả cũng là một nhân tố quan trọng giúp cải thiện 
hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
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1. GIỚI THIỆU

Cải thiện hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp là một trong những mục tiêu quan 
trọng hàng đầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Trong nhiều 
năm gần đây, ngành nông nghiệp luôn phải đối mặt với tình trạng sản xuất nhiều 
nhưng lợi nhuận thấp, thậm chí thua lỗ, điều đó tiềm ẩn những bất ổn và tác động tiêu 
cực đến sinh kế nông nghiệp và các vấn đề an sinh xã hội. Do đó, hiệu quả sản xuất 
nông nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu này là một trong những chủ đề 
được quan tâm rộng rãi bởi các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách cũng 
như của nhiều thành phần kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong việc tính toán các chỉ tiêu hiệu quả sản 
xuất, trong đó hiệu quả lợi nhuận là một chỉ tiêu phản ánh tiến bộ của nông nghiệp 
trong mối quan hệ với thị trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh ngành 
nông nghiệp Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn sản xuất với quy mô lớn và sản 
phẩm có tính định hướng thị trường cao, nhằm tận dụng các cơ hội mở ra từ sự chuyển 
dịch trong nhu cầu tiêu thụ nông sản do thu nhập tăng cũng như từ quá trình hội nhập. 
Theo đó, hiệu quả lợi nhuận không chỉ thể hiện sự tiến bộ trong năng suất và chất 
lượng sản phẩm mà còn chứa đựng sự cải thiện trong mối quan hệ ở phía đầu ra của 
ngành nông nghiệp. Ngoài ra, quy mô của công nghiệp chế biến, các hoạt động và dịch 
vụ thương mại nông sản, đào tạo nghề lao động, năng lực thể chế,... có thể là những 
nhân tố vĩ mô ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp, bên cạnh tác 
động của những nhân tố đầu vào quen thuộc, chẳng hạn như đất đai, phân bón, giống 
cây trồng,...

Ở Việt Nam hiện nay đã có một số nghiên cứu quan tâm đến chỉ tiêu hiệu quả lợi 
nhuận nông nghiệp, điển hình như các nghiên cứu của Van Hoang và Yabe (2012), 
hoặc nghiên cứu của Dang (2017),... Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu kể trên chỉ ước 
lượng chỉ tiêu này đối với nhóm nông hộ sản xuất lúa gạo ở một số vùng trong năm 
tương ứng, do đó kết quả thu được chưa đại diện cho sản xuất nông nghiệp ở 63 tỉnh 
và thành phố trên toàn quốc. Ngoài ra, độ tin cậy của các kết quả ước lượng từ các mô 
hình số liệu chéo cũng có phần hạn chế, do mô hình hồi quy dạng này thường gặp phải 
các vấn đề về biến nội sinh, cũng như các vấn đề về phương sai lớn khi không kiểm 
soát được ảnh hưởng của các biến mang đặc trưng cá thể cũng như ảnh hưởng lan tỏa 
theo không gian giữa các quan sát trên tập số liệu.

Bài viết này nhằm ước lượng chỉ tiêu hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp của 63 tỉnh 
và thành phố ở Việt Nam, trong đó sử dụng phương pháp biên ngẫu nhiên (SFA) được 
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phát triển bởi Battesse và Coelli (1995), đồng thời xem xét tác động của một số nhân 
tố vĩ mô cũng như ảnh hưởng của phía thị trường đến hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp 
bằng các mô hình kinh tế lượng không gian. Cấu trúc bài viết như sau: Phần tiếp theo 
trình bày tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước về các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất 
nông nghiệp và các nhóm nhân tố tác động đến chỉ tiêu này; phần thứ ba trình bày mô 
hình phi tham số dùng để ước lượng chỉ tiêu hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp; phần thứ 
tư trình bày các mô hình kinh tế lượng không gian trong phân tích tác động của một 
số nhân tố đến hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp ở Việt Nam; phần cuối cùng là kết luận 
và một số kiến nghị chính sách.

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Đo lường hiệu quả là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu thực 
nghiệm về những tiến bộ đạt được trong sản xuất nông nghiệp. Các thước đo năng suất 
truyền thống như năng suất đất hay năng suất lao động, được tính toán khá đơn giản 
bằng cách lấy tổng đầu ra chia cho một đầu vào là đất đai hoặc lao động, nhìn chung 
không phản ánh một cách đầy đủ về tiến bộ đạt được trong sản xuất nông nghiệp (Ho, 
2012). Nghiên cứu cho thấy, tăng trưởng năng suất được đóng góp bởi nhiều yếu tố, 
trong đó hiệu quả kỹ thuật (technical efficiency) đóng vai trò quan trọng và sự cải 
thiện trong chỉ tiêu này sẽ góp phần làm tăng năng suất nông nghiệp. Trong bài toán 
lợi nhuận, hiệu quả kỹ thuật được xem xét với nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm: 
hiệu quả chi phí (cost efficiency), hiệu quả doanh thu (revenue efficiency) và hiệu 
quả lợi nhuận (profit efficiency), trong đó hiệu quả lợi nhuận là do sử dụng hợp lý các 
nguồn lực hiện có với mức giá của các yếu tố đầu vào cho trước để làm tăng lợi nhuận 
nông nghiệp (Ali and Flinn, 1989; Rahman, 2003). Theo khía cạnh này, hiệu quả lợi 
nhuận là thước đo thể hiện một cách rõ nét nhất sự tiến bộ của nông nghiệp trong mối 
quan hệ với thị trường ở cả đầu vào và đầu ra sản phẩm.

Hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp được đo lường theo nhiều cách khác nhau, trong đó 
SFA (stochastic frontier analysis) là một phương pháp phi tham số được sử dụng rộng 
rãi trong nhiều nghiên cứu thực nghiệm. SFA giúp ước lượng ra hàm sản xuất biên ngẫu 
nhiên, ở đó sai số ngẫu nhiên được phân tách thành hai thành phần gồm một thành phần 
là sai số ngẫu nhiên và thành phần còn lại là phi hiệu quả kỹ thuật (Battesse và Coelli, 
1995). Theo Aigner và Chu (1968), tác động từ những cú sốc ngẫu nhiên trên thực tế là 
nguyên nhân dẫn đến đầu ra thực tế nằm dưới đường giới hạn khả năng sản xuất và theo 
đó, hiệu quả lợi nhuận được xác định là tỷ số lợi nhuận thực tế với lợi nhuận tối ưu trong 
điều kiện mức giá các yếu tố và các nguồn lực đầu vào cho trước. 
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Nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã sử dụng phương pháp SFA để ước lượng chỉ 
tiêu hiệu quả lợi nhuận để đo lường tiến bộ đạt được trong sản xuất nông nghiệp, đồng 
thời tìm hiểu những nhóm nhân tố tác động đến chỉ tiêu này. Chẳng hạn như nghiên 
cứu Bocher và  Simtowe (2017) về hiệu quả lợi nhuận của 400 hộ trồng lạc ở Malawi; 
nghiên cứu của Kolawole (2006) về hiệu quả lợi nhuận với số liệu điều tra về 200 
hộ trồng lúa ở Nigeria; nghiên cứu của Bahta và Baker (2015) về hiệu quả lợi nhuận 
của các trang trại chăn nuôi ở Botswana,... Ngoài ra, các nghiên cứu cũng tìm thấy 
bằng chứng về ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp, 
chẳng hạn như các chương trình khuyến nông (Bocher và Simtowe, 2017), thu nhập 
phi nông nghiệp, tiếp cận tín dụng (Bahta và Baker, 2015),... bên cạnh những biến 
nhân khẩu học hay các biến đầu vào sản xuất, chẳng hạn như quy mô hộ, học vấn, kinh 
nghiệm canh tác, chất lượng đất,... 

 Ở Việt Nam, SFA cũng là phương pháp thường được sử dụng trong các nghiên cứu 
thực nghiệm để ước lượng hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp, chẳng hạn như các nghiên 
cứu của Van Hoang và Yabe (2012) về hiệu quả lợi nhuận của các hộ trồng lúa thuộc 
một số tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng; nghiên cứu của Dang (2017) về hiệu 
quả lợi nhuận của các hộ trồng lúa tại tỉnh Trà Vinh; hay nghiên cứu của Van Ho và 
cộng sự (2018) về hiệu quả lợi nhuận của một số hộ trồng chè an toàn ở Việt Nam,... 
Tuy nhiên, các nghiên cứu kể trên hiện chủ yếu tập trung phân tích hiệu quả lợi nhuận 
trong sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp với phạm vi mẫu nghiên cứu giới hạn 
trong một số vùng, do đó chưa đại diện cho tình trạng sản xuất nông nghiệp ở tất cả 
các địa phương trên toàn quốc. Thêm vào đó, phương pháp ước lượng với số liệu chéo 
được xem là một hạn chế, bởi các mô hình hồi quy với dạng số liệu này chưa giải 
quyết được vấn đề biến nội sinh do thiếu biến quan trọng, hoặc các vấn đề về phương 
sai lớn do ảnh hưởng của các dạng tác động không gian có thể có giữa các quan sát. 
Ngoài ra, vai trò của một số nhân tố vĩ mô như quy mô ngành công nghiệp chế biến 
hay chất lượng thể chế,... còn chưa được đề cập đến trong những nghiên cứu về hiệu 
quả lợi nhuận nông nghiệp, trong khi các nhân tố này có thể ảnh hưởng đến đầu vào 
cũng như đầu ra của quá trình sản xuất. Do vậy, tác giả hy vọng nghiên cứu này sẽ 
cung cấp thêm những thông tin về vai trò của những nhân tố kể trên đối với hiệu quả 
lợi nhuận trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.

3. MÔ HÌNH PHI THAM SỐ TRONG ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ LỢI NHUẬN NÔNG NGHIỆP

Nghiên cứu này ước lượng hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp sử dụng mô hình hàm 
biên ngẫu nhiên (SFA) được phát triển bởi Battesse và Coelli (1995). Theo đó, hàm 
sản xuất biên ngẫu nhiên dạng Cobb-Douglas có dạng như sau:
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   lnπit = β0 + ∑kβklnxkit + vit - uit                                         (1)

Trong đó, i là đơn vị chéo, t là đơn vị thời gian; πit là giá trị lợi nhuận đầu ra, xkit 
là các biến đầu vào; vit là sai số ngẫu nhiên; uit là biến ngẫu nhiên không âm có phân 
phối chuẩn và độc lập với uit, được giả định là nguyên nhân dẫn đến sự kém hiệu quả 
trong sản xuất. 

Chỉ tiêu hiệu quả lợi nhuận (FE) được xác định bởi tỷ số giữa lợi nhuận thực tế ( ) 
với lợi nhuận tối ưu ( ), được xác định như sau:

                              (2)

Khi đó, sản xuất sẽ đạt hiệu quả tối ưu nếu PE có giá trị bằng 100%. 

Để ước lượng chỉ tiêu hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp theo cấp tỉnh, nhóm tác giả 
sử dụng bộ số liệu được tổng hợp từ điều tra mức sống hộ dân cư (VHLSS), trong đó 
bao gồm một biến đầu ra là lợi nhuận nông nghiệp (π) và ba biến đầu vào, gồm có: (i) 
tổng số lao động tham gia sản xuất nông nghiệp (labor); (ii) tổng diện tích đất nông 
nghiệp được sử dụng để canh tác (land); và (iii) giá phân bón (p_ferti). Theo đó, mô 
hình ước lượng chỉ tiêu PE nông nghiệp trong nghiên cứu này có dạng như sau:

ln πit = βit + β1 ln laborit + β2 ln landit + β3 ln p_fertiit + vit - uit                            (3)

Việc lựa chọn các biến kể trên được căn cứ vào đặc thù ngành nông nghiệp Việt 
nam, ở đó đa phần các nông hộ thường sử dụng lao động là các thành viên của gia đình 
canh tác trên những thửa đất được Nhà nước giao quyền sử dụng, do vậy việc đưa vào 
mô hình các biến như tiền thuê lao động hoặc giá thuê đất nông nghiệp sẽ không hợp 
lý. Hơn nữa, các biến chi tiêu cho mua sắm hoặc chi phí thuê mướn máy móc cũng 
không được đưa vào mô hình do tính không đồng nhất giữa các quan sát, bởi với quy 
mô sản xuất nhỏ, các nông hộ có thể lựa chọn giữa hình thức mua sắm hoặc thuê mướn 
các loại máy nông nghiệp, điều đó tùy thuộc vào khả năng tài chính cũng như tính sẵn 
có của loại hình dịch vụ này ở mỗi địa phương. 

4. CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG KHÔNG GIAN TRONG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG 
CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ VĨ MÔ ĐẾN HIỆU QUẢ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở 
VIỆT NAM

4.1. Mô tả số liệu 

Bộ số liệu mảng sử dụng trong mô hình thực nghiệm được tổng hợp với đơn vị 
cấp tỉnh từ nhiều nguồn khác nhau trong giai đoạn 2010 - 2016, bao gồm: (i) Khảo 



430

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

sát mức sống hộ dân cư (VHLSS); (ii) Điều tra doanh nghiệp (GES); (iii) Đánh giá 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); và (iv) số liệu GDP cấp tỉnh do Tổng cục Thống 
kê cung cấp. Do số liệu VHLSS được thu thập hai năm một lần, nên bộ số liệu mảng 
tổng hợp sẽ gồm các năm: 2010, 2012, 2014 và 2016, với 63 tỉnh và thành phố, tổng 
cộng 252 quan sát.

4.2. Mô hình và phương pháp ước lượng

Mô hình và các biến số

Mô hình số liệu mảng không gian trong đánh giá tác động của một số nhân tố vĩ mô 
đến hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp trong nghiên cứu này có dạng như sau:

PEit=β0+β1Food_industi(t-1)+β2Labor_trainit+β3PCIit 

+β4Rice_landit+β5Seedit+β5Machineit+uit       (1)

Trong đó i là chỉ số tỉnh, t là chỉ số năm; ci là các đặc điểm riêng của tỉnh có ảnh 
hưởng đến biến phụ thuộc và không thay đổi theo thời gian; uit lần lượt là sai số ngẫu 
nhiên. Ngoài ra, mô hình số liệu mảng không gian còn có thể chứa các biến trễ không 
gian của biến phụ thuộc, trễ không gian của các biến độc lập và của sai số ngẫu nhiên.

Các biến trong mô hình cụ thể như sau:

PE: Hiệu quả lợi nhuận trong sản xuất nông nghiệp, được ước lượng bằng phương 
pháp ước lượng theo hàm sản xuất biên ngẫu nhiên như đã mô tả trong mục 3. Trong 
mô hình hồi quy, biến PE được tính với đơn vị: %.

Food_indust: Quy mô của công nghiệp chế biến và dịch vụ thương mại nông sản ở 
các địa phương, đại diện bởi tỷ số giữa tổng kết quả kinh doanh của tất cả các doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến và lĩnh vực bán buôn, bán lẻ các sản phẩm 
nông nghiệp (số liệu doanh nghiệp) trên tổng GDP cấp tỉnh. Biến food_indust được 
dùng dưới dạng biến trễ 1 năm để kiểm chứng tác động lan tỏa của công nghiệp chế 
biến và dịch vụ thương mại đến nông nghiệp, bởi khu vực này có thể làm tăng cầu, 
tăng giá trị, do đó có thể giúp cải thiện hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp, đồng thời việc 
dùng biến trễ cũng giúp loại trừ vấn đề biến nội sinh có thể có do tác động đồng thời 
của biến này với biến phụ thuộc. Đơn vị: %

Labor_train: Chất lượng lao động, đại diện bởi tỷ số của tổng lao động nông 
nghiệp đã trải qua ít nhất một khóa đào tạo nghề hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên 
trên tổng lao động nông nghiệp của tỉnh (số liệu VHLSS). Lao động đã qua đào tạo 
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nghề có thể có năng lực làm việc tốt hơn, do đó được kỳ vọng sẽ đạt hiệu quả cao hơn 
so với các lao động phổ thông trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đơn vị: %.

PCI: Điểm của chỉ số PCI tổng hợp, phạm vi từ 0 - 100, đại diện cho năng lực quản 
trị và điều hành kinh tế của chính quyền cấp cơ sở tại mỗi địa phương. Theo kinh tế 
học thể chế, cải cách để nâng cao chất lượng quản trị của các cấp quản lý có thể tạo ra 
môi trường kinh doanh thuận lợi, do đó biến PCI được kỳ vọng có dấu dương trong 
kết quả ước lượng.

Rice_land: Tỷ trọng đất trồng lúa trong tổng diện tích đất trồng trọt tại mỗi địa 
phương. Ở Việt Nam hiện nay, diện tích đất nông nghiệp vẫn chủ yếu được dành để 
sản xuất lúa gạo, trong khi lợi nhuận thu được từ mặt hàng này không cao do phụ 
thuộc nhiều vào các hoạt động xuất khẩu. Do vậy có thể kỳ vọng rằng, địa phương nào 
có tốc độ chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp từ trồng lúa sang trồng các loại hoa màu 
và cây ăn quả nhanh hơn có thể sẽ đạt được hiệu quả lợi nhuận cao hơn. Đơn vị: %.

Seed: Tỷ số giữa mức chi cho hạt giống và cây giống trên tổng diện tích đất canh 
tác được sử dụng trong một năm. Biến seed được sử dụng trong mô hình nhằm kiểm 
soát ảnh hưởng của mức độ đầu tư cải tiến giống cây trồng trong sản xuất, được kỳ 
vọng sẽ làm tăng năng suất và chất lượng nông sản, do đó giúp cải thiện hiệu quả lợi 
nhuận nông nghiệp. Đơn vị: triệu VND/héc ta (giá so sánh 2010).

Machine: Tổng chi phí sử dụng năng lượng và nhiên liệu trên tổng chi phí trồng 
trọt của mỗi địa phương. Trong đó, năng lượng và nhiên liệu được dùng trong sản xuất 
bao gồm điện, xăng dầu, than đá, khí ga,... được dùng trong tất cả các khâu gieo trồng, 
chăm bón, thu hoạch và bảo quản sản phẩm. Sự gia tăng về tỷ trọng chi phí đối với 
các loại nhiên liệu cho thấy sự gia tăng về mức độ sử dụng máy móc và thiết bị trong 
sản xuất nông nghiệp, điều đó giúp cải thiện năng suất và chất lượng nông sản, do đó 
có thể làm tăng hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp. Đơn vị: %.

Một số thống kê mô tả của các biến số trong mô hình được báo cáo trong Bảng 1.
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Bảng 1: Thống kê mô tả các biến số 

Biến số N Mean Std. Dev. Min Max

PE 252 99.4654 0.2154375 99.14383 99.78147

Food_indust 252 27.39423 28.28799 0.0619825 158.4042

Labor_train 252 32.14304 25.06209 0 100

PCI 252 58.01939 3.905858 45.11707 70

Rice_land 252 62.20023 26.31683 0 99.7778

Seed 252 0.1247618 0.1716854 0.0008503 2.374031

Machine 251 3.042818 2.999186 0 15.78206

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả trên bộ số liệu

Theo số liệu thống kê trong Bảng 1, độ phân tán của biến PE tương đối thấp so 
với giá trị trung bình, cho thấy sự khác biệt giữa các địa phương về chỉ số hiệu quả 
lợi nhuận là không cao. Điều này có thể là do sản xuất nông nghiệp ở hầu hết các địa 
phương hiện vẫn tập trung vào một số mặt hàng cơ bản như lương thực và rau quả, 
trong khi nhu cầu tiêu thụ đối với những mặt hàng này cũng không quá khác biệt giữa 
các địa phương, đồng thời việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản còn gặp nhiều khó 
khăn và thường tập trung chủ yếu vào xuất khẩu lúa gạo. Ngoài ra, khác biệt giữa các 
địa phương về hiệu quả lợi nhuận có thể sẽ đến từ sự khác biệt về chất lượng lao động, 
các hoạt động chế biến và thương mại nông sản tại mỗi địa phương, cũng như đến từ 
khác biệt trong cơ cấu cây trồng, cải tiến giống,... thể hiện ở độ phân tán của các biến 
food_indust, labor_train, seed và machine là khá lớn so với giá trị trung bình. Do đó 
có thể kỳ vọng rằng, các biến số kể trên có thể giải thích cho sự khác biệt của biến phụ 
thuộc trong mô hình (1).

Phương pháp ước lượng

Mô hình (1) được ước lượng bằng phương pháp của kinh tế lượng không gian. Lý 
do đó là các quan sát trong nghiên cứu này được tập hợp theo đơn vị cấp tỉnh, sự tương 
quan về mặt địa lý có thể là nguyên nhân dẫn đến vấn đề phương sai lớn do sự tồn tại 
của các dạng tác động trễ không gian của sai số ngẫu nhiên và của các biến số trong 
mô hình đến biến phụ thuộc. Khi mô hình có vấn đề về phương sai lớn thì các kết quả 
ước lượng sẽ kém chính xác, thậm chí có thể dẫn đến những nhận định sai lầm về mối 
quan hệ giữa các biến số trong mô hình nghiên cứu (Anselin, 1988). 
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Thông thường, thủ tục ước lượng mô hình kinh tế lượng không gian được bắt đầu 
bằng việc kiểm định sự tồn tại hay không các dạng tác động trễ không gian trên tập số 
liệu nhờ các kiểm định I-Moran, LM-lag và LM-error để làm căn cứ lựa chọn mô hình 
và phương pháp ước lượng phù hợp. Trong đó, kiểm định I-Moran giúp phát hiện sự 
tồn tại của các dạng tác động không gian nói chung, trong khi LM-lag và LM-error 
giúp phân biệt dạng tác động này đến từ trễ không gian của các biến số trong mô hình 
hay từ trễ không gian của sai số ngẫu nhiên, tương ứng. Cuối cùng, các mô hình kinh 
tế lượng không gian sẽ được lựa chọn nhằm xử lý dạng tác động không gian được 
phát hiện và dùng trong phân tích, trong đó bao gồm: mô hình tự hồi quy không gian 
(SAR); mô hình sai số không gian (SEM); mô hình Durbin không gian (SDM),... 

4.3. Kết quả thực nghiệm

Các kiểm định không gian I-Moran, LM-lag và LM-error cho thấy có sự phụ thuộc 
không gian giữa các quan sát trên tập số liệu (xem Phụ lục), do đó các mô hình kinh 
tế lượng không gian là thích hợp để dùng trong phân tích. Kết quả ước lượng mô hình 
(1) theo hai mô hình SEM và SAR được báo cáo trong Bảng 2.

Bảng 2: Tác động của một số nhân tố đến hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp

Biến độc lập
  Hệ số ước lượng

Mô hình SEM Mô hình SAR

Food_indust 0.0000729***

(0.00002)
0.000041***

(0.00001)

Labor_train 0.0000417***

(0.00002)
0.0000258*

(0.00002)

PCI 0.0002231*

(0.0001)
0.0000618
(0.0001)

Rice_land -0.0000488***

(0.00002)
-0.000055***

(0.00001)

Seed 0.0036415***

(0.0010)
0.002619**

(0.0013)

Machine 0.0002679***

(0.0002)
0.00004
(0.0002)

_cons 99.40802***

(0.1254)
0.3430501***

(0.1439)
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W_u 0.9966487***

(0.0013)

W_PE 0.9965226***

(0.0014)

Số quan sát                252                

Ghi chú: Giá trị trong ngoặc đơn là sai số chuẩn; các ký hiệu *, ** và *** biểu diễn hệ số ước 
lượng có ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1%, tương ứng; W_u và W_PE là trễ không gian 
của sai số ngẫu nhiên và của biến phụ thuộc, tương ứng.

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả trên bộ số liệu

Kết quả ước lượng trong Bảng 2 cho một số nhận xét sau đây:

Về phương pháp, kết quả cho thấy có sự hiện diện của các dạng tác động không 
gian giữa các quan sát trên tập số liệu, do đó các mô hình kinh tế lượng không gian 
trong trường hợp này ưu việt hơn mô hình kinh tế lượng thông thường. Cụ thể, hệ số 
của W_u trong mô hình SEM dương và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, cho thấy các 
cú sốc ngẫu nhiên xảy ra ở một vùng có thể lan tỏa và ảnh hưởng đến hiệu quả lợi 
nhuận nông nghiệp ở các vùng lân cận. Thêm vào đó, hệ số của biến W_PE trong mô 
hình SAR dương và có ý nghĩa thống kê, ngụ ý hiệu quả trong sản xuất của một vùng 
có sự lan tỏa tích cực đến hiệu quả sản xuất của các vùng lân cận.

Về kết quả ước lượng, hệ số của các biến độc lập là khá tương đồng giữa hai mô 
hình SEM và SAR, ngoại trừ sự khác biệt giữa hai mô hình này về mức ý nghĩa thống 
kê của các biến PCI và machine. Theo đó, hệ số của biến food_indust dương và có 
ý nghĩa thống kê cho thấy quy mô của các ngành công nghiệp chế biến và dịch vụ 
thương mại nông sản có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp. Hệ 
số của biến labor_train dương và có ý nghĩa thống kê cho thấy đào tạo nghề là một 
yếu tố quan trọng góp phần cải thiện hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Được tham 
gia vào các khóa đào tạo nghề hoặc các bậc học cao hơn không chỉ giúp lao động có 
khả năng tiếp cận các kỹ thuật canh tác tiên tiến mà còn có thể giúp họ nhạy bén hơn 
trước những cơ hội mở ra từ các hoạt động thương mại nông sản, từ đó có thể đưa ra 
được quyết định sản xuất một cách tối ưu hơn. Thêm vào đó, hệ số của biến PCI trong 
mô hình SEM dương và có ý nghĩa thống kê ở mức 10% cũng ngụ ý về tầm quan trọng 
của cải cách thể chế đối với sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, hệ số của biến seed và 
machine dương và có ý nghĩa thống kê cho thấy tầm quan trọng của công tác cải tiến 
giống cây và của đầu tư máy móc công nghệ trong sản xuất góp phần làm tăng hiệu 
quả lợi nhuận nông nghiệp. Cuối cùng, hệ số của biến rice_land âm và có ý nghĩa 
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thống kê cho thấy sự chuyển dịch trong cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang canh tác 
các loại hoa màu và cây ăn trái cũng là một yếu tố đem đến hiệu quả về kinh tế trong 
nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với ngành nông 
nghiệp hiện nay khi mà nhu cầu tiêu thụ nông sản đang ngày càng trở nên đa dạng 
do ảnh hưởng của thu nhập tăng lên cùng với các hoạt động xuất khẩu nông sản đang 
được đẩy mạnh thì sự dịch chuyển trong cơ cấu sản xuất sẽ là cần thiết để đạt được 
hiệu quả cao nhất trong sản xuất. 

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Bài viết đã cung cấp một nghiên cứu thực nghiệm giúp lượng hóa chỉ tiêu hiệu quả 
lợi nhuận và vai trò của một số nhân tố vĩ mô đối với hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp 
ở Việt Nam. Các kết quả thu được gợi ý một số kiến nghị chính sách như sau:

Một là, công nghiệp chế biến và dịch vụ thương mại nông nghiệp có vai trò quan 
trọng trong thúc đẩy hiệu quả lợi nhuận nông nghiệp ở Việt Nam. Điều đó cho thấy sự 
cần thiết trong các chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
này để góp phần cải thiện thu nhập của lao động nông thôn. Hai là, cần chăm lo công tác 
đào tạo nghề đối với lao động, đặc biệt là đối với lao động đang tham gia sản xuất nông 
nghiệp. Ba là, cần có những chính sách khuyến khích nhằm thúc đẩy sự chuyển dịch 
về cơ cấu sản xuất và tháo gỡ những rào cản trong chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp 
từ trồng lúa sang các loại hoa màu và cây ăn trái nhằm giúp nâng cao lợi nhuận nông 
nghiệp. Cuối cùng, cần tiếp tục cải thiện chất lượng thể chế, qua đó tạo môi trường kinh 
doanh thuận lợi thúc đẩy các hoạt động kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng.
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